Giáo án Vật lý 9		Gv: Hoàng Tuấn Vũ
TUẦN: 26						TIẾT: 51
Ngày dạy :08/03/2021 – 13/03/2021 		Lớp dạy: Khối 9

Bài 45: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ
I. Mục tiêu
	1. Kiến thức: 
- Nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo;
	- Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của 1 vật tạo bởi TKPK.
	- Phân biệt được những ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT.
	- Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK.
	2. Kĩ năng: 
	- Rèn kĩ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của TKPK bằng thực nghiệm.
	- Rèn kĩ năng tổng hợp thông tin thu thập được để khái quát hoá hiện tượng.
	3. Thái độ: 
	- Nhanh nhẹn, nghiêm túc.
	- Có sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Chuẩn bị:
	*GV: giáo án.
	*HS: Chuẩn bị cho mỗi nhóm
- 1 thấu kính phân kì có tiêu cự khoảng 10cm.
	       	- 1 giá quang học
	       	- 1 cây nến.
	       	- 1 màn để hứng.
III. Tiến trình dạy - học:
	1.Kiểm tra bài cũ: (5p)
- GV:  Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác so với thấu kính hội tụ? 
Nêu tính chất,  đặc điểm của các tia sáng qua thấu kính phân kì? Biểu diễn trên hình vẽ các tia sáng đó.
	2. Bài mới

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Đặt vấn đề. Đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

	Đặt vấn đề:  Khi quan sát ảnh của một vật qua thấu kính phân kì, nó có đặc điểm gì giống với ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ?
- GV: Yêu cầu HS đọc và quan sát hình 45.1 SGK tìm hiểu: 
+ Mục đích thí nghiệm?
+ Dụng cụ thí nghiệm?
+  Các bước tiến hành thí nghiêm?
- GV: Kết luận. Nhắc nhở HS về quy tắc an toàn khi làm TN.Yêu cầu HS tiến hàQnh TN theo yêu cầu của câu C1
Thời gian: 5 p
- GV: Theo dõi các nhóm làm TN. Hết thời gian, GV yêu cầu các nhóm cất đồ dùng và báo cáo kết quả. 
- GV: Kết luận. 
Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì? ảnh thật hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều?

- GV: Kết luận.

	







- HS: tìm hiểu, trả lời.




- HS: Hoạt động nhóm
+ Nhận dụng cụ TN và bố trí thí nghiệm như hình vẽ. 
+ Dịch chuyển màn -> Thu ảnh -> Nhận xét.



- HS: Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- HS: Trả lời.

	I. Đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kỳ
Thí nghiệm: Hình 45.1 SGK

C1: Đặt màn hứng ở gần, xa đều không hứng được ảnh.
C2: Đặt mắt trên đường truyền tia ló.
II. Cách dựng ảnh
     ảnh ảo, cùng chiều với vật
C3: 
- Dựng ảnh B’ của điểm B qua thấu kính, ảnh này là điểm đồng qui khi kéo dài chùm tia ló.
- Từ B’ hạ vuông góc với trục chính của thấu kính, cắt trục chính tại A', - A’ là ảnh của điểm A.
- A’B’ là ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính phân kì.
C4: 
Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với chục chính thì tại mọi vị trí tia BI là không đổi cho tia ló IK cũng không đổi. Do đó tia BO luôn cắt tia IK kéo dài tại B’ nằm trong đoạn FI, chính vì vậy A’B’ luôn ở trong khoảng tiêu cự.

	Hoạt động 2: Cách dựng ảnh.

	
- GV: Gọi 1 học sinh đọc C3
Yêu cầu HS trả lời C3.
- GV: Kết luận. 
- GV: Gọi 1 HS đọc câu C4.
- GV: Gọi 1 HS Lên trình bày cách vẽ.
- GV: Kết luận.
Gợi ý cách lập luận: 
+ Dịch AB ra xa hay lại gần thì hướng của tia BI có thay đổi không? 
+ Hướng của tia ló IK như thế nào? 
+ ảnh B' là giao điểm của tia nào?
+ B' nằm trong khoảng nào? 
- GV: Kết luận.
	
- HS: Trả lời C3.

- HS: Đọc và tóm tắt nội dung câu hỏi C4. 

- HS: Theo dõi, nhận xét, sửa sai.



- HS: Trả lời.

HS: trả lời câu C3, yêu cầu HS phải tóm tắt được đề bài.
	Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với chục chính thì tại mọi vị trí tia BI là không đổi cho tia ló IK cũng không đổi. Do đó tia BO luôn cắt tia IK kéo dài tại B’ nằm trong đoạn FI, chính vì vậy A’B’ luôn ở trong khoảng tiêu cự.


	Hoạt động 3: So sánh độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các thấu kính.

	

- GV: Gọi 2 HS lên bảng



- GV: Theo dõi, hướng dẫn HS vẽ ảnh tạo bởi hai thấu kính.



- GV: Hãy so sánh ảnh của vật toạ bởi hai thấu kính trên?



- GV: Kết luận.

	

- HS: Đọc câu C6


+ HS1: Vẽ ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì.
+ HS2: Vẽ ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
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- HS: HS Trao đổi, thảo luận

	III. Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các thấu kính
C5: Đặt vật AB trong khoảng tiêu cự
- ảnh ảo của thấu kính hội tụ bao giờ cũng lớn hơn vật.
- ảnh ảo của thấu kính phân kì bao giờ cũng nhỏ hơn vật.Ě
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	Hoạt động 4: Vận dụng

	


- GV: Hướng dẫn HS hoàn thành câu C7.






	




- HS: Trả lời C6, C7, C8.

	IV. Vận dụng
C6: 
Giống nhau: cùng chiều với vật
Khác nhau: đối với thấu kính hội tụ thì ảnh lớn hơn vật và ở xa thấu kính hơn vật
+ Đối với thấu kính phân kì thì ảnh nhỏ hơn vật và ở gần thấu kính hơn vật
- cách nhận biết: đưa thấu kính lại gần dòng chữ trên trang sách, nếu nhìn qua thấu kính thấy hình ảnh dòng chữ cùng chiều to hơn so với khi nhìn trực tiếp thì đó là TKHT, ngược lại nếu nhìn thấy hành ảnh dòng chữ cùng chiều, nhỏ hơn so với nhìn trực tiếp thì đó là TKPK




3. Củng cố:               
- Nêu lại đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu  kính phân kì.
          - Cách dựng ảnh.
4. Hướng dẫn học ở nhà 
          -  Học phần ghi nhớ


          - Tiết sau bài tập : CHO LÀM BÀI TRONG SBT

RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY:
Lưu ý học sinh có thể sử dụng luôn công thức để tính chiều cao vật, ảnh, khoảng cách từ vật đến TK, từ ảnh đến Tk mà không cần chứng minh công thức qua tam giác đồng dạng.
                                                                                        		  Kí duyệt giáo án
                                                                                              Ngày….tháng…..năm…..
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BÀI TẬP THẤU KÍNH PHÂN KỲ 
I. Mục tiêu
	1. Kiến thức: 
- Nêu được TKPK luôn cho ảnh ảo của 1 vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.
	- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua TKPK
	2. Kĩ năng: 
	- Rèn kĩ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của thấu kính phân kỳ bằng thực nghiệm.
	- Rèn kĩ năng tổng hợp thông tin thu thập được, khái quát hoá hiện tượng.
	3. Thái độ: 
	- Nhanh nhẹn, nghiêm túc.
	- Có sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Chuẩn bị:
	*GV: Bài tập – phiếu học tập
	*HS: Chuẩn bị lý thuyết, công thức.
III. Tiến trình dạy - học:
	1.Kiểm tra bài cũ: 
- GV:  Hãy nêu đặc điểm các tia sáng qua TKPK?
		 Hãy nêu cách nhận biết TKPK?
	2. Bài mới: cho học sinh làm phiếu học tập:
Bài 1. Một vật AB có chiều cao 3cm có dạng mũi tên, được đặt vuông góc với trục chính của một thấu phân kỳ có tiêu cự 15 cm , A nằm trên trục chính và cách thấu kính  30cm .
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính theo đúng tỉ lệ.
b. Nhận xét về tính chất của ảnh.
c. Tính khoảng cách  từ ảnh A’B’ đến thấu kính và chiều cao của ảnh A’B’ 
Bài 2. Một vật sáng AB cao 1cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ,  điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = 30 cm, tiêu cự của thấu kính f = 10 cm.
Vẽ ảnh A’B’ của vật AB và nhận xét tính chất của ảnh
Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.
Bài 3. Một vật AB dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30cm , cho ảnh cùng chiều nhỏ bằng 1/3 lần vật 
	a/ Ảnh A’B’ là ảnh gì ? Đây là thấu kính loại gì ? 
	b/ Vẽ ảnh theo tỉ lệ
	c/ Tính tiêu cự của thấu kính
RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY:
Gọi học sinh lên bảng trình bày, giáo viên sửa và củng cố kỹ cho học sinh, lưu ý các em dạng bài này có thi HK2
                                                                                        		  Kí duyệt giáo án
                                                                                             Ngày….tháng…..năm…..









ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LỢI	
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: Vật Lý – LỚP 9
Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (4,0 điểm)
a/ Hình 1  là một thấu kính đặt trước một dòng chữ. Thấu kính là hội tụ hay phân kì ? Tại sao?  
b)/ Trong hình 2 , một người dùng một thấu kính X để hứng ánh sáng Mặt Trời đốt cháy giấy vụn. Hãy cho biết thấu kính X thuộc loại thấu kính gì ? Vì sao loại thấu kính này có thể hứng ánh sáng Mặt Trời để đốt cháy giấy vụn? 
[image: Description: Kết quả hình ảnh cho thấu kính hội tụ lớp 9]Hình 1






Hình 2


Câu 2 : (6 điểm)  vật AB cao 2 cm đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm, vật cách thấu kính 8 cm.
a/ Dựng ảnh A'B'
b/ Nêu tính chất ảnh 
c/ Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh

       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LỢI
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: Vật Lý – LỚP 9
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(4 điểm)
	Hình 1 là TKPK vì cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật.
Hình 2 là thấu kính hội tụ vì chum tia tới song song qua thấu kính cho chum tia ló hội tụ tại 1 điểm
	2
2

	Câu 2
(6 điểm)
	- Dựng ảnh A'B' đúng
- Nêu tính chất ảnh 
- Xác định đúng khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh
OA’ = 24 cm
A’B’ = 6 cm
	1
1
2 x 2




[bookmark: _GoBack]
oleObject2.bin

oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

image10.wmf
D


oleObject6.bin

image2.png
Diverging fens
®





image3.png
Diverging fens
®





image4.png




image1.wmf
D


oleObject1.bin

image11.wmf
D


